
Biểu số: 01/QLNN
TỔNG HỢP CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG THANH TRA THÁNG 9 VÀ QUÝ III NĂM 2024

Số liệu tính từ ngày 15/6/2024 đến ngày 14/9/2024
(Kèm theo Báo cáo số    /BC-SXD ngày     tháng 9 năm 2024 của Sở Xây dựng)

Đơn vị tính: Người

Đơn vị

Số lượng công chức, viên chức, người lao động
trong kỳ

Số lượng biến
động trong kỳ

Số người
được

chuyển
đổi vị trí
công tác

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Vi phạm và kết quả xử lý

Tổng số

Trong đó Tăng Giảm Tổng số Trong đó Tổng số cá nhân
vi phạm

Đã xử lý Đang và chưa xử lý

Số TTV
CC và
tương
đương

Số TTV
chính và

tương
đương

Số TTV
và tương

đương
Khác Thanh tra

viên Nhu cầu Đã thực
hiện

TTV TTV chính TTV cao cấp Tiếp công dân,
KN, TC Khác Hành

chính Hình sự
Hành
chính

Hình
sự

Hành
chính

Hình
sự

Nhu
cầu

Đã thực
hiện

Nhu
cầu

Đã thực
hiện

Nhu
cầu

Đã thực
hiện

Nhu
cầu

Đã
thực
hiện

Nhu
cầu

Đã thực
hiện

MS 1=2+3+4+
5 2 3 4 5 6 7 8 9=11+13+

15 +17+19

10=12+14
+

16+18+20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sở Xây
dựng 5 0 0 3 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chú:
Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Biểu này chỉ áp dụng đối với báo cáo sơ kết 6 tháng và báo cáo tổng kết năm
- Cột (1) = Cột (2) + Cột (3) + Cột (4) + Cột (5)
- Cột (6): Biến động tăng về số lượng công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo gồm: Tiếp nhận, tuyển dụng ...
- Cột (7): Biến động giảm về số lượng công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo gồm: Nghỉ hưu, chuyển công tác, bị kỷ luật buộc thôi việc ...
- Cột (9) = Cột (11) + (13) + (15) + (17) + (19) là nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Cột (10) = Cột (12) + (14) + (16) + (18) + (20) là kết quả về đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Cột (17), (18) là nhu cầu và kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Cột (19), (20) là nhu cầu và kết quả đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ khác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của TTCP, VD: nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành y tế, đất đai, xây dựng, nghiệp vụ thống kê, tổng hợp báo cáo...
- Cột (21) - cột (26) là số lượng cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN có vi phạm phải xử lý và kết quả xử lý
- Nội dung ghi chú thể hiện ở dòng 27 (nếu có)
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